
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15  Arden Park Villa – Khu ĐôThị Hà Nội Garden City, đường Như Ý, Phường 
Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU THUYỀN SANTA MARIA

0108859816

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

4. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

13. Dịch vụ ăn uống khác 5629

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510(Chính)

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Đại lý du lịch 7911

18. Điều hành tua du lịch 7912

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU THUYỀN 
SANTA MARIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANTA MARIA CRUISES TRADE JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SANTA MARIA CRUISES TRADE.,. JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988.836.118 
Email: info@santamariacruises.com https://santamariacruises.com 

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê;

1079

21. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

22. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục dự bị; 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;

8559

23. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

24. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

25. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(Trừ vận tải hàng không) 

5229

28. Quảng cáo 7310

29. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

30. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các hoạt động vui chơi và giải trí khác (trừ các công 
viên vui chơi và công viên theo chủ đề);
- Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê 
các phương tiện như nhà tắm, tủ có khoá, ghế tựa, dù 
che.v.v…;
- Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du 
thuyền;
- Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí;
- Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất 
giải trí tự nhiên;
- Hoạt động của các sàn nhảy;
- Hoạt động của các phòng hát karaoke.

9329

31. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

32. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TRẦN TUẤN 
ĐỨC

Số 2A phố 
Nguyễn Hữu 
Huân, Phường 
Hàng Buồm, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

325.000 3.250.000.000 32,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 325.000 3.250.000.000 32,500

0010740161
43

2 PHÙNG ANH 
ĐÔN

Đường liên thôn, 
Thôn 5, Xã Hà 
Yên, Huyện Hà 
Trung, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

325.000 3.250.000.000 32,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 325.000 3.250.000.000 32,500

0380740070
42

8. Cổ đông sáng lập:
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3 ĐỖ ĐỨC 
PHONG

Số 35 ngõ 191 
phố Thạch Bàn, 
Phường Thạch 
Bàn, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

145171216

4 VŨ NGỌC 
ANH

Phòng 804-CT4 
Khu đô thị Đặng , 
Xã Cổ Bi, Huyện 
Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

0310850071
41

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038074007042
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đường liên thôn, Thôn 5, Xã Hà Yên, Huyện Hà 
Trung, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đường liên thôn, Thôn 5, Xã Hà Yên, Huyện Hà Trung, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   PHÙNG ANH ĐÔN Nam

21/06/1974 Kinh Việt Nam

31/05/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư.

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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